
    ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         XÃ TƯ NGHĨA                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tư Nghĩa, ngày      tháng 11 năm 2025

MẪU THU THẬP THÔNG TIN TỔ DÂN PHỐ, KHU PHỐ
VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TƯ NGHĨA

1. Tên tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi
2. Tên UBND xã: UBND xã Tư Nghĩa
3. Họ và tên người thu thập: Trần Thị Mỹ Dung
4. Địa chỉ email người thu thập: mydungnghiathuong@gmail.com
6. Thời gian thu thập thông tin: 01/8/2025

TT Xã/ phường
mới Xã/ phường cũ Tổ, thôn mới/tương

đương
Thành thị/
Nông thôn Số hộ Ghi chú

1 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn Vạn An 1 Nông thôn 413

2 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn Vạn An 2 Nông thôn 316

3 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn Vạn An 3 Nông thôn 318

4 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn Điện An 1 Nông thôn 452

5 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn Điện An 2 Nông thôn 356

6 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn Điện An 3 Nông thôn 372

7 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn Điện An 4 Nông thôn 537

8 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn La Hà 1 Nông thôn 459

9 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn La Hà 2 Nông thôn 323

10 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn La Hà 3 Nông thôn 521

11 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thương Thôn La Hà 4 Nông thôn 419

12 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Hoà Thôn Hòa Tân Nông thôn 691

13 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Hoà Thôn Hòa Bình Nông thôn 1556

14 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Hoà  Thôn Thu Xà Nông thôn 743

15 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Hoà Thôn Hòa Phú Nông thôn 444

16 Xã Tư Nghĩa Thị trấn La Hà Thôn La Hà
Thạch Trận Nông thôn 695

17 Xã Tư Nghĩa Thị trấn La Hà Thôn An Bình Nông thôn 885
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18 Xã Tư Nghĩa Thị trấn La Hà Thôn Thanh Hà Nông thôn 857

19 Xã Tư Nghĩa Thị trấn La Hà Thôn An Nghĩa Nông thôn 541

20 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Trung Thôn An Hà 3 Nông thôn 530

21 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Trung Thôn La Châu Nông thôn 932

22 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Trung Thôn Tân Hội Nông thôn 485

23 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Trung Thôn  Phú Văn Nông thôn 721

24 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Trung Thôn  An Hà 1 Nông thôn 872

25 Xã Tư Nghĩa Xã Nghĩa Trung Thôn  Điền Trang Nông thôn 382

Tổng cộng: 25 thôn 14820

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

- Sở Y tế;

- Lưu: VT, VHXH(Dung)
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